
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT
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Ghi Chú: Ký Hiệu UNC Là Ren Thô, UNF Là Ren Mịn.
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S0502#5 UNF 44
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S0602

S1002#10 UNF 28

1: UNC         

2: UNF

Ký hiệu

#0 UNF 80 S0002

#6 UNF 32

Chiều dài (L)

3/32 1/8  5/32  3/16  1/4 

5/16  3/8  1/2  5/8  3/4  1"

Kích thước 

ren

Số răng/1 

Inch

#8 UNF 36 S0802

B02 S1401

Hướng dẫn 

tạo mã hàng

Mã Ký hiệu
Loại ren

1/8  5/32  3/16  1/4 5/16  

3/8  1/2  5/8  3/4  

1/2"/1.3/4"

Ví Dụ: B02S1401175TD10 (LGC Trụ 1/4UNC dài 1.75" ren suốt mạ đen)

Đơn vị: Inch

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ HỆ INCH

ASTM

Chiều dài
T/P

012/134
T: Ren toàn thân

P: Ren lửng

Vật liệu Tiêu chuẩn
UNC/UNF

#10 UNC 24 S1001
5/32

Ren toàn thân

Ren toàn thân

Ren toàn thân

D10: Thép đen

H00: Inox 304

K00: Inox 316

Email: sales@mecsu.vn

Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn



LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

Ví Dụ: B02S1401134TD10 (LGC Trụ 1/4UNC dài 1.75" ren suốt mạ đen)

Ghi Chú: Ký Hiệu UNC Là Ren Thô, UNF Là Ren Mịn.

Tiêu chuẩn

012/134

k (Max)

T: Ren toàn thân

P: Ren lửng

T/P Vật liệu

Chiều dài (L) dk (Max)

UNC/UNF 1/2"/1.3/4"

S b

1: UNC         

2: UNF
ASTM

Kiểm tra size lớn hơn tại Website www.mecsu.vn

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ HỆ INCH

Đơn vị: Inch

Hướng dẫn 

tạo mã hàng

Chiều dài
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1"

Ren toàn thân

1/2 UNF 20 1.500

1/2 UNC S1201

S1202

13

0.750

3/4  1" 1.1/4  1.1/2  1.3/4 

2 
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4   5   6"
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3/8
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Ren toàn thân

1.375

3/8

S7161

0.656

18

Mã Ký hiệu
Loại ren

S3802

24

3/8 UNF 24

28 S1402

Ký hiệu

0.438

3/8 UNC 16 S3801
0.563 0.375

B02

Kích thước 

ren

Số răng/1 

Inch

7/16 UNF 20

1/4 UNC 20

7/16 UNC 14

S1401

S7162

5/16 UNC 

0.500

0.468 0.313 1/4

1/4 UNF 

S5161

5/16 UNF 

S1401

3/16

Ren toàn thân

S5162 1.125

5/16

1.25

D10: Thép đen

H00: Inox 304

K00: Inox 316

Email: sales@mecsu.vn

Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


